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                                                              -       -            
         N    N      
 

 

 

       s : 03/2023/DS-ST   

N   : 10-01-2023            

V/v: “ ra h chấp hợp đồng chuyển 

 hượng quyền sử dụ   đất”  

       

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                                          R  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:     r    h   hu  ra   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô   Phạm Vă  Nam 

2.    Mai  h  Nhặc 

- Th     phi n t  :    N u ễ   h   hư Li h –  hư            h   d   

hu    M      Nam  tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện K sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  :    

Lê  h  Di u – K s t viê . 
 

N    10 th    01  ăm 2023 tại trụ s    a     h   d   hu    M      Nam  

tỉ h  ế   re   t  ử s  th m c     hai vụ    d   s  thụ    s : 116/2021/ L  -   

     12 th    10  ăm 2021 về vi c “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất” the   u ết đ  h đưa vụ    ra   t  ử s : 301/2022/      -        06 

th    12  ăm 2022 v   u ết đ  h h ã  phiê  t a s : 319/2022/    -        23 

th    12  ăm 2022  iữa: 

- Nguyên đơn: Ô   Mai Vă  Q  si h  ăm 1951.   a chỉ: Ấp P   ã K, huy n 

M, tỉnh B. 

- Bị đơn: Ô        Vă  K  si h  ăm 1954.   a chỉ: Ấp P   ã K, huy n M, 

tỉnh B. 

- Ngư i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên quan: 1/    Phạm Th  T  si h  ăm 1956; 

2/ A h      A     si h  ăm 1991  cù   đ a chỉ: Ấp P   ã K, huy n M, tỉnh B; 4/ 

A h       ha h B  si h  ăm 1978  đ a chỉ: Ấp G   ã T, huy n N, tỉnh B; 5/    

      h  L  si h  ăm 1958  đ a chỉ: Ấp A   ã Q, huy n M, tỉnh B; 6/          h  

T  si h  ăm 1942  đ a chỉ: Ấp P   ã K, huy n M, tỉnh B; 7/ Ô        Vă  L1, sinh 

 ăm 1958;  8/ Ô        Vă  TR  si h  ăm 1960; 9/     uỳnh Th  E  si h  ăm 

1940  cù   đ a chỉ: Ấp X   ã Y, huy n T, tỉnh B.  
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Ô   Q có mặt      K  b  T, anh  , anh B  b  T  b  L      L1      TR  b  E 

vắng mặt. 

          Ụ   : 

Theo đơn  h i  i n    n  hai   iên   n  ấy   i  hai và tại phiên t a  ng Mai 

Văn Q trình  ày:  

N    04/8/1998     Q có  hậ  chu ể   hượ   một c    đất di   tích 1.000m
2 

của          Vă  K với  i     22 chỉ v    24K th  trườ  .  ất có tứ cậ   i p với 

đất của b  Lê  h   r   (sau     b   r   ch  c      Lê Vă    a)      Phạm Vă  

Phin v  ph   c    ại của     K  hi    a  thuộc thửa 488  tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại 

ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re.  hời điểm hai 

bê  th a thuậ  chu ể   hượ   đất th      K  ói ch      Q biết  iấ  chứ    hậ  

qu ề  sử dụ   đất đa   thế chấp tại      h     ê  chưa   m thủ tục sa   tê  được  

đợi sau  hi     Q  ia  v    ch      K           K tr   ợ  ấ   iấ  chứ    hậ  về 

th  sẽ   m thủ tục sa   tê  ch      Q  d  đó     Q  h     êu c u     K đưa  iấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất ch       E.  ai bê   h    có  ập hợp đồ   chu ể  

 hượ   c    chứ    chứ   th c m  chỉ  ập  iấ  viết ta     tờ “Giấ  b   đất”  ập 

     04/8/1998 m      Q  ộp ch    a   . Ô   Q đã  ia  đủ 22 chỉ v    24K ch  

    K  hậ  v        04/8/1998. Ô   K đã chỉ ra h ch      Q cấm trụ ra h v  đã 

 ia  đất ch      Q qu       ca h t c từ      04/8/1998 ch  đế   a . Lúc  ia  đất 

hai bê   h    có  êu c u c  qua  có th m qu ề  tiế  h  h đ  đạc.  i   trạ   đất 

 úc     K  ia  ch      Q qu         đất bờ mía   ồm 2 bờ     iữa có mư     ước 

rộ   T    đư    với bờ  đất tr     h    có c   trồ   ha      d       trê  đất. 

 u  tr  h qu      sử dụ   đất     Q sa    ắp mư       iữa hai bờ th  h đất bằ   

phẳ    hư hi    a  v  trồ   t    bộ dừa trê  đất   h    có ai   ă  c  .  ừ sau  hi 

 hậ  chu ể   hượ   đất      Q  hiều      êu c u     K sa   tê  qu ề  sử dụ   

đất  hư       K đều tr   ời    đất đa   thế chấp chưa  ấ   iấ  chứ    hậ  về  

 h    có thi   chí sa   tê  qu ề  sử dụ   đất ch      Q. Na      Q  h i  i    êu 

c u b  đ       K v    ười có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua  b  T, anh  , anh B tiếp 

tục th c hi   hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất the  “Giấ  b   đất”  ập 

     04/8/1998 đ i với di   tích đất the  đ  đạc th c tế    942 9m
2 

thửa 488, tờ b   

đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế  

Tre ch      Mai Vă  Q. Ô   Q  i  rút một ph    êu c u kh i ki n về vi c  êu c u 

hộ     K tiếp tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất đ i với 

di   tích đất 57,1m
2
 thuộc thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã 

   h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re.  

Tại  iên   n  ấy   i khai ngày 13/01/2022 và ngày 17/5/2022  ng Đoàn Văn 

K trình  ày:  

N    04/8/1998     K có chu ể   hượ   một c    đất di   tích 1000m
2
 cho 

    Q với  i  chu ể   hượ      22 chỉ v    24K th  trườ  . Ph   đất có tứ cậ   i p 
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với đất của b  Lê  h   r        Phạm Vă  Phi  v  ph   đất c    ại của     K  hi   

 a  thuộc thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    

M      Nam  tỉ h  ế   re.  ai bê   h    có th a thuậ   hi     th    m thủ tục 

sa   tê  qu ền sử dụ   đất. Nội dung th a thuận giữa hai bê     h    được lập 

th  h hợp đồ   chu ể   hượ   c    chứ    chứ   th c m  chỉ  ập th  h một tờ 

 iấ  ta     tờ “Giấ  b   đất”  ập      04/8/1998 d      Q  iữ v       Q đã  ộp ch  

  a   . Nội du   của tờ “Giấ  b   đất”    d      K viết  chữ    tê  v  chữ viết h  

tê       Vă  K    d      K    v  viết. Ô   Q đã  ia  đủ 22 chỉ v    24K ch      

K  hậ       K đã  ia  đất ch      Q qu      sử dụ   từ      04/8/1988 đế   a   

 h    ai tra h chấp.  i   trạ   đất  hi  ia  ch  Q qu         đất bờ mía   ồm 02 

bờ   iữa có mư     đất tr     h    có c   trồ   ha  vật  iế  trúc    trê  đất. Sau 

 hi     Q qu      th  có b m c t sa    ắp th  h một bờ  iề   hư hi    a       Q 

trồ   t    bộ dừa trê  đất. 

Nguồn g c đất    của cha mẹ của     K             Vă   ừ v  b   ạ Th  

   h ch  c   h       K khi cha mẹ c   s ng.  rước đó thửa đất do hộ      ừ đứng 

tê   đến  ăm 2002 th    m thủ tục chuyể  qua ch      K đứ   tê . Khi th a thuận 

chuyể   hượ   đất với     Q th  vợ của     K    b  T  h    có chứng kiế   hư   

    K có  ói ch  b  T biết s  vi c. T    bộ s  tiền chuyể   hượ   đất vợ chồng 

th ng nhất dù   để chăm sóc ch  cha mẹ. Ô    ừ v  b     h có 06   ười con gồm:   

1.      Vă    (chết)       có vợ     uỳnh Th  E v  hai   ười c           

Vă  L1 v       Vă  TR; 

2.       h  T;  

3.       h  L;  

4.      Vă  K 

5. Hai   ười c   đã chết từ nh    h    có  ia đ  h.  

Ô   K   c đ  h đã b   di   tích đất 1000m
2
  êu trê  ch      Q  đồ     tiếp 

tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ        hư   d   hi hai bê  

th a thuận chuyể   hượ   th   h    th a thuận vi c     K ph i cù       Q đế  c  

qua   h   ước có th m quyề  để   m thủ tục chuyể   hượng ch      Q  ê      K 

 h    giao giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất ch      Q th c hi n thủ tục sang 

tê . Hi       K ch  c            ha h B mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thửa đất 488  êu trê  để thế chấp tại      h   . 

Tại  iên   n  ấy   i khai ngư i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên quan Phạm Thị T 

trình  ày: 

N uồ    c thửa đất 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã    h 

Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re    của cha mẹ ruột của     K        

     Vă   ừ v  b   ạ Th     h ca h t c  sau đó      ừ v  b     h để lại ch      

K.  ất cấp cho hộ     K      07/8/2002  đế       28/8/2014 được cấp đổi lại cho 

hộ     K v  b  T. V   thời điểm  ăm 1998 b  đi   m   h    thườ    u ê     h  
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 ê   h    biết     K th a thuận chuyể   hượ   đất ch      Q.  au đó     K có 

 ói với b  b   đất ch      Q để lo cho cha mẹ  i . Khi đó  b   h    h i rõ  ội 

dung th a thuận giữa hai bê       .     h     hận tiề    h    sử dụng tiền chuyển 

 hượ   đất. Ô   Q có đến qu       sử dụ   đất   h      y ra tranh chấp    với ai. 

 rước đ    ia đ  h b  cũ   có thi   chí mu n chuộc lại đất  hư       Q đưa ra 

mức  i  ca   ê  hai bê   h    th ng nhất được.   i với  êu c u kh i ki n của     

Q th  b  T   c đ  h trước đ       K đã b   thửa đất 488 ch      Q  ê  b  để     K 

quyết đ nh. 

Tại  iên   n  ấy   i khai ngày 17/5/2022 ngư i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên 

quan Đoàn An Đ trình  ày: 

N uồ    c thửa đất 488    của     b   ội của anh               Vă   ừ v  

b   ạ Th     h để lại cho cha a h        K ca h t c. Hi n tại đất cấp quyền sử dụng 

ch  ai th  a h  h    rõ.  hời điểm  ăm 1998 d  a h c    h  v  cũ    h      he 

    K  ói b   đất ch      Q  ê   h    biết    về th a thuậ  mua b   đất giữa     

K v      Q  đế  sau     mới biết s  vi c. Hi       Q      ười qu n     ca h t c 

thửa đất 488;     Q b m c t   ê  bờ trồng dừa   h      y ra tranh chấp    với ai. 

Anh    h    có c    sức đó    óp  c i tạo hay tu bổ    đ i với thửa đất 488. Gia 

đ  h a h có thi   chí mu n chuộc lại đất  hư       Q đưa ra mức  i  ca   ê  hai 

bê   h    th ng nhất được. Anh     c đ  h trước đ       K đã b   thửa đất 488 

ch      Q  ê  đ i với  êu c u kh i ki n của     Q sẽ     K quyết đ nh, anh Q 

 h    có    iến. 

Tại  iên   n  ấy   i khai ngày 10/5/2022 ngư i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên 

quan Đoàn Thanh B trình  ày: 

N uồ    c thửa đất 488    của     b   ội của anh B             Vă   ừ v  

b   ạ Th     h. Ph n đất trê  được cấp quyền sử dụng cho hộ      ừ v    ăm 

1997  đế   ăm 2002 th       ừ lập thủ tục để     K đại di n hộ  ia đ  h đứ   tê , 

sau đó được cấp đổi v        28/8/2014. Ô   K  h    có  ói ch  a h B biết vi c 

    K b   đất ch      Q  ê  a h B  h    biết nội dung th a thuận giữa hai bê . 

 rước đ   a h B s    cù   hộ với     K, kho     ăm 2015 th  chu ển kh u.   i 

với thửa đất 488 th  a h B  h    có c    sức đó    óp    tr    vi c tạo lập, c i tạo 

đất. Anh B có mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của     K để thế chấp vay 

tiền tại      h     hư      thửa đất  h c   h    ph i thửa 488. Vi c th a thuận 

mua b   đất giữa     Q v      K t  th a thuận, anh B  h    biết v   h    có  iê  

qua      cũ    h    biết    về s  tiền chuyể   hượ   đất, quyền quyết đ  h đ i với 

ph   đất tranh chấp d      K quyết đ nh, anh B  h    có    iến.  

Tại  iên   n  ấy   i khai ngư i c  quyền  ợi  ngh a vụ  iên quan  à Đoàn Thị 

T   à Đoàn Thị L   à Huỳnh Thị E   ng Đoàn Văn L1   ng Đoàn Văn TR trình  ày: 

Ô        Vă   ừ chết  ăm 2013  b   ạ Th     h chết  ăm 2010. Ô    ừ v  

b     h có 06   ười con gồm: 
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1.      Vă     chết  úc h   01 tuổi. 

2.      Vă  Như  si h  ăm 1964 ( i t sĩ)      Như có vợ    b   uỳnh Th  E. 

Ô   Như v  b  E có hai   ười c           Vă  L1 v       Vă  TR. 

3.       h  T. 

4.      Vă  M n chết  úc 8 tuổi. 

5.       h  L. 

6.      Vă  K. 

N uồ    c thửa đất 488    của          Vă   ừ v  b   ạ Th     h tạo lập 

v  qu      sử dụng. Khi      ừ v  b     h  i  th  ch      K qu       sử dụng do 

    K s    cù        ừ v  b     h.          h  T  b        h  L  b   uỳ h  h  

E           Vă  L1           Vă  TR   c đ  h      ừ v  b     h đã ch      K 

ph   đất          K cũ   đã được cấp qu ề  sử dụ   đất  ê      K được tr   

qu ề  đ  h đ ạt đ i với ph   đất    . B  T  b  L  b  E      L1      TR   c đ  h 

 h    có  iê  qua     đế  thửa đất       h    có  êu c u ha  tra h chấp    đ i với 

thửa đất    . 

Đại di n Vi n K sát nhân dân huy n Mỏ Cày Nam  t nh   n Tre phát  iểu quan 

điểm cho rằng:  h m ph   thụ      i i qu ết vụ      ội đồ     t  ử s  th m   hư 

   phiê  t a th c hi   đú   qui đ  h của  ộ  uật t  tụ   d   s . N ười tham gia t  

tụ   đã th c hi   đú  , đ   đủ quyề  v    hĩa vụ t  tụ   the  qu  đ nh của ph p 

luật.  iê   b  đ            Vă  K    ười có qu ền lợi v    hĩa vụ  iê  qua  b  

Phạm Th  T  a h      A     h    có mặt theo giấy tri u tập của   a     vắng mặt 

 h    có    d  vi phạm   hĩa vụ của đư  g s  tại  iều 70  ộ  uật t  tụ   d   s . 

Về vi c  i i qu ết vụ    đề ngh : Áp dụ    iều 203 Luật đất đai  ăm 2013;  iều 

116, 129, 500, 501, 502, 503, 688 Bộ luật d   s   ăm 2015:  

-    h chỉ gi i quyết đ i với  êu c u kh i ki n của     Mai Vă  Q về vi c  êu 

c u hộ          Vă  K tiếp tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụng 

đất đ i với di   tích đất 57,1m
2
 thuộc thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước 

H     ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re. 

- Chấp nhậ   êu c u kh i ki     u ê  đ       Mai Vă  Q.       hận hi u 

l c của hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụng thửa đất s  488  the  đ  đạc th c 

tế di   tích 942 9m
2
, tờ b   đồ s  7, t a lạc tại ấp Phước H     ã B Kh  h  hu  n 

M      Nam  tỉnh Bến Tre giữa     Mai Vă  Q v           Vă  K. Buộc     

     Vă  K tiếp tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất đ i với 

ph   đất có di   tích 942,9m
2 

thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã 

   h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re ch      Mai Vă  Q. 

NHẬ   ỊNH C         : 

Sau  hi nghiên cứu các tài  i u c  trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

t a  căn cứ vào   i trình  ày của đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về t  tụ  :  
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[1.1]    c đ nh quan h  ph p  uật tranh chấp: Theo nội du   đ    h i ki n của 

    Mai Vă  Q đ i với          Vă  K th    c đ nh quan h  ph p  uật tranh chấp 

trong vụ           “ ra h chấp hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất” the  

qu  đ nh kho   3  iều 26 Bộ luật t  tụ   d   s   ăm 2015  thuộc th m qu ề   i i 

qu ết của   a   .                   

[1.2] Về th m quyền gi i quyết vụ   :    đ        Vă  K có đ a chỉ   i cư trú 

tại  ã B Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re.  ă  cứ điểm a  h    1  iều 35 

v  điểm a  h    1  iều 39  ộ  uật t  tụ   d   s   ăm 2015    a     h   d   

hu    M      Nam  tỉ h  ế   re thụ    đú   th m qu ề . 

[1.3] Về vi c vắ   mặt của b  đ   v    ười có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua : 

Ô        Vă  K  b  Phạm  h  T  a h      A    đã được t    đạt c c vă  b   t  

tụ   the  qu  đ  h  hư   v   vắ   mặt tr     iai đ ạ  chu   b    t  ử v  vắ   mặt 

tại phiê  t a     thứ hai; a h       ha h B, b        h  T  b        h  L  b  

 uỳ h  h  E           Vă  L1           Vă  TR  i   i i qu ết vắ   mặt  ê  

  a      t  ử vắ   mặt     K  b  T, anh  , anh B, b  T  b  L  b  E      L1      

TR the  qu  đ  h tại c c  iều 227  228 của  ộ  uật t  tụ   d   s   ăm 2015.  

[2] Về  ội du   tra h chấp: 

[2.1]   t    iế  của   u ê  đ   về vi c rút một ph    êu c u  h i  i  :  ại 

phiê  t a   u ê  đ   Mai Vă  Q  i  rút một ph    êu c u kh i ki n về vi c  êu 

c u hộ          Vă  K tiếp tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụng 

đất đ i với di   tích đất 57,1m
2
 thuộc thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước 

H     ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re.   t vi c rút đ       của 

  ười kh i ki      h    t    t  nguy   v   h    tr i với qui đ nh của ph p  uật  ê  

Hội đồ     t chấp nhậ   đ  h chỉ gi i quyết vụ    đ i với c c  êu c u     của     

Mai Vă  Q the  qui đ nh tại điểm c kho   1  iều 217 Bộ luật t  tụ   d   s . 

[2.2] Về quyền sử dụ   đất thửa 488:  

Theo nội du   vă  b n s  59/CNMCN-TTLT      21/01/2022 của  hi  h  h 

Vă  ph    đă      đất đai hu  n M      Nam   c đ nh tại thời điểm      

04/8/1998 thửa đất 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã    h Kh  h  

hu    M      Nam  tỉ h  ế   re cấp quyền sử dụ   đất cho hộ          Vă   ừ 

(cha của     K)      07/7/1997.  

Tại vă  b n s  1730/UBND- N       03/8/2022 của Ủ  ba   h   d   hu  n 

M      Nam thể hi n: V        07/7/1997 Ủ  ba   h   hu  n M      ( a     M  

    Nam) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất cho hộ      ừ thửa đất 1245, tờ 

b   đồ s  01, t a lạc ấp Phước L    ã B Kh  h  hu  n M       tỉnh Bế   re. Năm 

2002       ừ cù   đại di n hộ  ia đ  h h p th ng nhất tha  đổi tê  trê   iấy chứng 

nhận quyền sử dụ   đất đất đ i với thửa 1245  êu trê  ch  hộ          Vă  K v  

được Ủ  ba   h   hu  n M      ( a     M      Nam) cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụ   đất      07/8/2002. N    28/8/2014 Ủ  ba   h   hu  n M      
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Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất thửa 488 (thuộc một ph n thửa 1245) 

cho hộ     K v  b  T. Tại thời điểm cấp giấ  qu  đ  h  h    có th    ti  c c th  h 

viê  tr    hộ  ê  Ủ  ba   h   d   hu     h      c đ  h được tại thời điểm cấp 

giấy hộ      ừ, hộ     K gồm những ai. 

Tại vă  b n s  1334/ A       05/7/2022 của      a  hu  n M      Nam 

  c  hận, thời điểm      04/8/1998 th  hộ      ừ có c c th  h viê       Vă   ừ, 

Tạ Th     h       Vă  K, Phạm Th  T        ha h B  riê   th  h viê       Vă  

Ngạn đă      thườ   trú  ăm 1994  hi   đã chuyển kh u  hư        a  hu  n 

 h      c đ  h được thời điểm chuyể  đi v  đ a chỉ   i a h N ạn chuyể  đến. 

Tại vă  b n s  1701/BC-U N       23/8/2022 của Ủ  ba   h   d    ã B 

Kh  h   c đ nh thửa đất 488 trước đ    h    đưa v   tập đ    s n xuất. 

 u  tr  h  i i quyết vụ     ng K  b  T, anh  , anh B v   hữ     ười kế thừa 

quyề     hĩa vụ t  tụng của      ừ v  b     h gồm b        h  T  b        h  L, 

b   uỳ h  h  E           Vă  L1           Vă  TR tr  h b     uồn g c thửa đất 

488    của      ừ v  b     h  thời điểm      ừ v  b    nh c   s    đã đ  h đ ạt 

ch      K ph   đất    , hi n     K đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; b  T  b  L  b  E      L1      TR  để     K tr n quyền quyết đ  h đ i với thửa 

đất 488   h    có tra h chấp ha   êu c u    đ i với thửa đất    ; c c th  h viê  

trong hộ      ừ v      K    b  T, anh   v  a h B tr  h b    h    có đó    óp 

c    sức    trong vi c tạo lập, c i tạo thửa đất. 

 ội đồ     t  ử  hậ  thấ   mặc dù tại thời điểm c c bê   ia  d ch chu ể  

 hượ   qu ề  sử dụ   đất      04/8/1998 th  qu ề  sử dụ   đất thửa 488 cấp ch  

hộ  ia đ  h          Vă   ừ   hư   qu  tr  h  i i qu ết vụ    th      K v   hữ   

  ười thuộc h    thừa  ế thứ  hất của      ừ v  b     h  c c th  h viê  tr    hộ 

 ia đ  h của      ừ v      K đều   c đ  h qu ề  sử dụ   đất có   uồ    c    của 

     ừ v  b     h   hi c   s    đã đ  h đ ạt ch      K  c c th  h viê  tr    hộ 

 h    có c    sức  đó    óp    tr    vi c tạ   ập  c i tạ  đất.  ừ đó, có c  s    c 

đ  h qu ề  sử dụ   đất thửa 488    của c   h       K. Anh      Vă  N ạn th  h 

viê  hộ      ừ hi   đã chu ển kh u  hư   c  qua  qu       h      c đ  h được 

thời điểm chuyể  đi v  đ a chỉ   i a h N ạn chuyể  đến  ê    a     h     ấ    

kiến của anh Ngạ  được; tu   hiê  c c đư    s  đều tr  h b   th     hất thửa đất 

488 d      Q qu      ca h t c từ  ăm 1998 đế   a  v  có c  s    c đ  h qu ề  sử 

dụ   đất thửa 488    của c   h       K  ê  vi c  h    đưa a h N ạ  v   tham  ia 

t  tụ   tr    vụ    cũ    h      h hư    đế   ết qu   i i qu ết vụ   . 

[2.3] Ô   K tr  h b   đã ch  c      anh       ha h B mượ   iấ  chứ    hậ  

qu ề  sử dụ   đất thửa 488 để thế chấp va  tiề  tại N    h    TMCP C    thư    

Vi t Nam - Ph     ia  d ch M     . Tại biê  b    ấ   ời  hai      10/5/2022 a h 

      ha h B  hai rằ   có mượ   iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất của     K để 

thế chấp va  v   tại      h     M P       hư    Vi t Nam –  hi  h  h  ế  
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Tre – Ph     ia  d ch M       hư   thế chấp ph   đất  h c  h    ph i ph   đất 

thuộc thửa s  488  êu trê .  u  tr  h   c mi h của   a    th  tại vă  b   s  

59/CNMCN-  L       21/02/2022  hi  h  h vă  ph    đă      đất đai hu    

M      Nam cu   cấp th    ti : Tại thời điểm      21/02/2022 thửa 488  tờ b   

đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã B Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re 

đa   đă      thế chấp tại  uỹ tí  dụ    h   d   Phước  i p.  ại vă  b   tr   ời 

c    vă  s  119/ A      05/4/2022 của   a    th   uỹ tí  dụ    h   d   Phước 

 i p cu   cấp th    ti : N    08/6/2021  uỹ tí  dụ    h   d   Phước  i p có    

hợp đồ   thế chấp qu ề  sử dụ   đất v  t i s    ắ   iề  với đất s  

32/        &  GLV , thửa 488 tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã 

B Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re.  ợp đồ   tí  dụ   s : 

2021.0440/     chưa đế  hạ  tr   ợ   c  ê   uỹ tí  dụ    h    có    iế  v  

 h    có  êu c u độc  ập (bút  ục s  138).  ại vă  b   tr   ời  hi      25/7/2022 

th   uỹ tí  dụ    h   d   Phước  i p có  ội du  :  i   tại     K v  b  T  h    

c   va  tại  uỹ tí  dụ    h   d   Phước  i p;     K v  b  T đã  hậ   ại  iấ  

chứ    h   qu ề  sử dụ   đất thửa 488 (bút  ục s  138).    đó  ời tr  h b   trê  

của     K     h    có c  s . 

[2.4]   t  êu c u của   u ê  đ       Q về vi c  êu c u b  đ       K v  

  ười có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua  b  T, anh  , anh B tiếp tục th c hi   hợp 

đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất theo “Giấ  b   đất”  ập      04/8/1998 

giữa     Q v      K: 

[2.4.1] Ô   Q v      K đều th ng nhất vi c     K có chu ể   hượng quyền sử 

dụ   đất ch      Q theo chứng cứ m    u ê  đ   cu   cấp    tờ “Giấ  b   đất”  ập 

     04/8/1998. Ô   K thừa nhậ  có    tê  tờ “Giấ  b   đất”     .  ừ đó  có c  s  

  c đ nh tờ “Giấ  b   đất”    d  c c bê    c  ập. 

[2.4.2] Theo nội dung tờ “Giấ  b   đất” lập      04/8/1998 được c c bê  thừa 

nhận v   ời tr  h b   của     K tại biê  b n lấy lời  hai      13/01/2022 th      K 

th a thuận chuyể   hượng một c    đất có di   tích    1000m
2
, mặc dù tại tờ “Giấ  

b   đất”  h     hi s  thửa đất  hư   tr    qu  tr  h  i i quyết vụ    th      Q v  

    K đều th ng nhất ph   đất  êu tr    tờ “Giấ  b   đất” lập      04/8/1998    

ph   đất hi n nay thuộc thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã    h 

Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re. Ô   Q v      K tr  h b   th ng nhất 

    Q đã tha h t    t    bộ tiền chuyể   hượng quyền sử dụ   đất    22 chỉ v    

24K th  trường ch      K;     Q đã nhậ  đất, ca h t c  c i tạ  đất v  trồ   c     u 

 ăm từ  ăm 1998 ch  đến nay. Từ đó có că  cứ   c đ nh s  vi c chuyể   hượng 

quyền sử dụ   đất giữa     Q với     K đ i với thửa đất 488    có thật. 

[2.4.3] Hai bê  th a thuận chuyể   hượng di   tích đất    1.000m
2
 thuộc thửa 

đất 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    M      

Nam  tỉ h  ế   re, thời điểm th a thuận chuyể   hượ    h    tiế  h  h đ  đạc 
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the  qu  đ nh. Sau  hi đ  đạc th c tế th  di   tích hi n theo chỉ ranh của c c đư    

s     942,9m
2
 v  c c bê  đều th ng nhất với kết qu  đ  đạc th c tế.    đó  di   tích 

đất chuyể   hượ   được   c đ  h    942 9m
2
. 

[2.4.4] Về h  h thức th  hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất giữa     

Q với     K bằ   h  h thức viết tay, hợp đồ    h    được c    chứng, chứng th c 

 ê   h    tu   thủ về mặt h  h thức. Về nội dung của hợp đồng chuyể   hượng 

giữa c c bê   h    thể hi n vi c hai bê  th a thuận chuyể   hượ   đ i với thửa đất 

   .  u   hiê       Q v      K th ng nhất     K đã chu ể   hượ   ch      Q 

di   tích đất  hư hi n trạng hi    a      Q đa   qu      đ i với thửa 488 có di n 

tích the  đ  đạc th c tế    942 9m
2
. Nội dung th a thuận chuyể   hượng quyền sử 

dụ   đất giữa c c bê     phù hợp với qu  đ nh của ph p  uật. Mặc dù h  h thức hợp 

đồng chuyể   hượ    h    tu   thủ the  qu  đ nh của ph p  uật  hư       Q đã 

 ia  đủ tiền chuyể   hượ   ch      K;     K cũ   đã  ia  đất ch      Q qu      

sử dụng;     Q ca h t c đất, c i tạ  đất v  trồ   c     u  ăm từ  ăm 1998 ch  đến 

nay,  h    có ai   ă  c n.    đó  că  cứ the  qu  đ nh tại điểm b.3 của điểm b tiểu 

mục 2.3 mục 2, ph n II Ngh  quyết s  02/2004/NQ-   P      10/8/2004 của Hội 

đồng Th m ph     a     h   d   t i ca   c     hận hợp đồng chuyể   hượng 

quyền sử dụ   đất giữa c c bê . 

[2.4.5] Từ những nhậ  đ  h trê   có c  s    c đ nh vi c   u ê  đ    êu c u b  

đ   tiếp tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất giữa     Q v  

    K đ i với di   tích đất the  đạc th c tế    942 9m
2 

thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a 

 ạc tại ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re    có că  

cứ  ê   ội đồ     t  ử chấp nhận. 

[3] Về chi phí t  tụ  :  hi phí  E   t  th m đ nh tại chổ  đ  đạc v  đ  h  i  t i 

s n tranh chấp    2.211.000 đồng.     êu c u kh i ki n của   u ê  đ       Q 

được chấp nhậ   ê  b  đ       K ph i ch u t    bộ chi phí  E   t  th m đ nh tại 

chổ  đ  đạc v  đ  h  i  t i s      2.211.000 đồng  d      Q đã tha h t          ê  

    K có   hĩa vụ h    tr  s  tiền 2.211.000 đồng ch      Q. 

[4] Về    phí d   s  s  th m:  

    êu c u kh i ki n của   u ê  đ       Q được chấp nhậ   ê  b  đ       K 

ph i ch u    phí d   s  s  th m  h    có  i    ạch    300.000 đồ    hư   d      

K      ười cao tuổi  ê  được miễ  t    bộ    phí. 

[5] Ý  iế  ph t biểu của  ại di n Vi n K s t  h   d   hu  n M      Nam  

tỉnh Bến Tre tại phiê  t a    phù hợp với c c  hậ  đ  h trê   ê   ội đồ     t  ử 

chấp nhận. 

  Vì các  ẽ trên  

Q      Ị  : 

Áp dụng  iều 188, 203 Luật đất đai  ăm 2013;  

Áp dụng  iều 705, 708, 709, 713 Bộ luật d   s   ăm 1995; 
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Áp dụ    h    2   h    3  iều 26  điểm a  h    1  iều 35  điểm a  h    1 

 iều 39  c c  iều 5  147  217, 271  273  278  280 của Bộ luật t  tụ   d   s   ăm 

2015; 

Áp dụ   N h  qu ết 02/2004/N -   P      10/8/2004 của  ội đồ    h m 

ph     a     h   d   t i ca ; 

Áp dụ   Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 của Ủ  ba  

 hườ   vụ  u c  ội qu  đ  h về mức thu  miễ    i m  thu   ộp  qu      v  sử 

dụ      phí v     phí   a   . 

 u ể   ử:    h chỉ  i i qu ết vụ    đ i với một ph    êu c u  h i  i   của 

    Mai Vă  Q; chấp  hậ   êu c u  h i  i   của     Mai Vă  Q  cụ thể: 

1.    h chỉ gi i quyết vụ    đ i với  êu c u kh i ki n của     Mai Vă  Q về 

vi c  êu c u hộ          Vă  K tiếp tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền 

sử dụ   đất đ i với di   tích đất 57,1m
2
 thuộc thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a  ạc tại 

ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re. 

2.       hận hợp đồng chuyể   hượng quyền sử dụ   đất giữa     Mai Vă  

Q với          Vă  K đ i với ph   đất có di   tích 942,9m
2 
thuộc thửa 488, tờ b   

đồ s  7  t a  ạc tại ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế  

Tre. Buộc          Vă  K tiếp tục th c hi n hợp đồng chuyể   hượng quyền sử 

dụ   đất đ i với ph   đất có di   tích 942,9m
2 

thuộc thửa 488, tờ b   đồ s  7  t a 

 ạc tại ấp Phước       ã    h Kh  h  hu    M      Nam  tỉ h  ế   re ch      

Mai Vă  Q. 

( ó hồ s  trích đ  hi n trạ   đất  èm the ). 

3.   c đư    s  có tr ch  hi m  iê  h  với c  qua   h   ước có th m qu ề  

để   m thủ tục, điều chỉ h  đă       i  cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất the  

đú   qu  đ  h của ph p  uật đất đai. 

4.  hi phí t  tụ  : Ô        Vă  K có   hĩa vụ h    tr  ch      Mai Vă  Q 

chi phí t  tụ      2.211.000 đồng (Hai tri u hai trăm mười một      đồng). 

5. Về    phí: Ô        Vă  K được miễ  t    bộ    phí. 

6.  u ề   h    c  :  ư    s  có mặt có qu ề   h    c   b      tr    hạ  15 

      ể từ      tu ê     s  th m  đư    s  vắ   mặt có qu ề   h    c   b      

tr    hạ  15       ể từ       hậ  được b      h ặc b      được  iêm  ết the  qui 

đ  h.  

  rườ   hợp b      được thi h  h the  qu  đ  h tại  iều 2 Luật thi h  h    

d   s  th    ười được thi h  h    d   s     ười ph i thi h  h    d   s  có qu ề  

th a thuậ  thi h  h     có qu ề   êu c u thi h  h     t    u    thi h  h    h ặc b  

cưỡ   chế thi h  h    the  qu  đ  h tại c c điều 6  7  7a  7b v  9 Luật thi h  h    

d   s ; thời hi u thi h  h    được th c hi   the  qu  đ  h tại  iều 30 Luật thi h  h 

   d   s . 

Nơi nhận:                                                           TM. H    Ồ    É   Ử 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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-   c đư    s  (10b)
 ; 

- TAND tỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huy n M      Nam 

(1b)
;                                                    

- Chi cục THADS huy n M      Nam 
(1b)

; 

- Lưu     VP 
(3b) TC:16b  

.                                           

                                                                                             

THẨ  P    - CH  TỌ  P  Ê      
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